

Kịch bản ứng phó sự cố đối với sự cố trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp (NDT)
Mô tả chung

Loại sự cố: Sự cố NDT
Thời gian và địa điểm diễn tập:

Số lượng người tham gia:

Mục tiêu chính của diễn tập: 
· Sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố;

· Kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng ứng phó;
· Kiểm tra công tác trao đổi thông tin liên lạc trong ứng phó;
· Kiểm tra năng lực của cơ sở NDT.
Tổng quan về sự cố:

Trong quá trình chụp ảnh phóng xạ ngoài hiện trường, nguồn phóng xạ bị kẹt trong cáp dẫn và không đưa được về vị trí an toàn. Một số người đã bị chiếu xạ. Cán bộ phụ trách an toàn bức xạ gọi điện tới Sở KHCN thông báo về sự việc. Sở KHCN và các đơn vị khác tiến hành ứng phó theo kế hoạch ứng phó sự cố.
Các tổ chức tham gia:
·  Sở KH&CN;

·  Công an khu vực;
·  Cơ sở NDT; 

Phạm vi và giới hạn của việc diễn tập

Quá trình diễn tập kéo dài trong khoảng thời gian 2h00 tại một xưởng đóng tàu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nguồn phóng xạ sử dụng trong diễn tập là nguồn thật. Độ nghiêm trọng của sự cố có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu hoặc tình hình thực tế.
Mô tả sự cố
11h trưa, thứ Sáu, ngày 28/9, tại một xưởng đóng tàu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhóm cán bộ chụp ảnh bức xạ của công ty X khi kết thúc công việc và thu nguồn phóng xạ Ir-192 về vị trí an toàn thì gặp trục trặc kỹ thuật kẹt nguồn. Họ đã báo cáo cho người phụ trách an toàn bức xạ của Công ty và được chỉ thị đưa toàn bộ thiết bị và nguồn về kho chứa nguồn gần khu văn phòng để xử lý. Nhân viên công ty X đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đưa nguồn về vị trí an toàn. Tuy nhiên, họ đã không đưa được về vị trí an toàn. Nhờ thiết bị đo liều bức xạ, họ đã phát hiện nguồn bị kẹt tại ống bảo vệ.  Nhân viên công ty X đã yêu cầu tất cả người không liên quan sơ tán khỏi khu vực văn phòng. 
Tới 12h, Anh A cán bộ phụ trách an toàn bức xạ gọi điện tới Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Khánh Hòa báo cáo về sự cố đồng thời yêu cầu trợ giúp.
Tóm tắt kịch bản
	STT
	Thời gian
	Sự kiện chính

	1
	11h:00 
	Bắt đầu xảy ra sự cố.

	2
	12h00
	Cán bộ phụ trách an toàn bức xạ gọi điện thoại tới Sở KHCN Khánh Hòa


	3
	12h20
	Sở KH&CN xác định mức báo động, gọi điện thoại thông báo tới công an phường, đơn vị hỗ trợ kỹ thuật atbx, Ban ưpsc thành phố

	4
	12h40
	Công an phường xuống hiện trường tiến hành tác nghiệp

	5
	12h50
	Nhóm đánh giá an toàn bức xạ tới hiện trường tiến hành tác nghiệp

	6
	13h20
	Nhóm đánh giá an toàn bức xạ hoàn thành các tác nghiệp cần thiết, phối hợp với nhân viên công ty X lên kế hoạch thu hồi nguồn phóng xạ

	7
	13h40
	Hoàn thành việc đưa nguồn phóng xạ vào bình chì.



	8
	14:00
	Họp báo cáo kết thúc ưpsc.


4. Danh sách phân vai

	STT
	Nhân vật
	Ký hiệu
	Tên cán bộ
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại

	
	Sở KHCN
	
	
	
	

	1
	Chỉ huy Sở KHCN 
	CHS
	
	Sở Khoa học và Công nghệ KH
	

	2
	Chuyên viên Sở
	CVS
	
	Sở Khoa học và Công nghệ KH
	X1

	
	Đơn vị Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ (HTKT ATBX)
	
	
	
	

	3
	Trưởng nhóm đánh giá bức xạ 
	CG1
	
	Đơn vị HTKT ATBX
	X2

	4
	Chuyên gia 2
	CG2 
	
	Đơn vị HTKT ATBX
	

	5
	Chuyên gia 3
	CG3
	
	Đơn vị HTKT ATBX
	

	6
	Chuyên gia 4
	CG4
	
	Đơn vị HTKT ATBX
	

	
	Công an Phường
	
	
	
	

	7
	Chỉ huy CA
	CA1
	
	Công an phường ABC
	X3

	8
	Công an 2
	CA2
	
	Công an phường ABC
	

	9
	Công an 3
	CA3
	
	Công an phường ABC
	

	
	Công ty X
	
	
	
	

	10
	Cán bộ phụ trách ATBX - Anh A
	CBAT
	
	Công ty X
	X4

	11
	Nhân viên
	NV1
	
	Công ty X
	

	12
	Nhân viên 2
	NV2
	
	Công ty X
	

	13
	Nhân viên 3
	NV3
	
	Công ty X
	


5. Các sự kiện của kịch bản

	C1
	
	Thông báo và tiếp nhận thông tin ban đầu
	
	

	STT
	Khung thời gian
	Các sự kiện chính
	Nhóm thực hiện 
	Hành động ứng phó cụ thể

	I.1
	11:00
	Bắt đầu xảy ra sự cố
	Nhân viên công ty X
	Nhân viên công ty X cố gắng đưa nguồn về vị trí an toàn. Tuy nhiên họ không đưa được nguồn về vị trí an toàn. Nguồn bị kẹt tại đầu bảo vệ. Nhân viên công ty X yêu cầu mọi người ở khu văn phòng sơ tán ra xa khu vực. Đồng thời nhóm nhân viên bức xạ thiết lập hàng rào 30m. Người phụ trách ATBX gọi điện tới Sở KHCN xin trợ giúp.

	I.2
	12:00
	Anh A gọi điện cho Sở KHCN thông báo

	Anh A + CVS 
	Anh A quay số điện thoại X1 gặp và trao đổi  với chuyên viên Sở CVS
Anh A thông báo:

· Thông tin sơ bộ về sự cố
· Tên xưởng đóng tàu;
· Địa điểm;
· Khu văn phòng;
· Số điện thoại liên lạc của anh A: X4;
· Mô tả về sự cố
· Nguồn phóng xạ Ir-192 hoạt độ khoảng 40 Ci;

· Đã cố gắng nhưng không đưa được nguồn về vị trí an toàn;

· Nguồn bị kẹt ở đầu bảo vệ;
· Đã sơ tán những người không liên quan; 
· Xin trợ giúp của Sở KHCN

CVS nhận điện thoại:
· Nhận và ghi lại thông tin của anh A vào Phiếu thu thập thông tin X1 
· Hỏi thêm (so sánh với phần nào còn thiếu trong mẫu thu thập để hỏi thêm) và xác nhận thông tin chính xác.

· Thời gian xảy ra sự cố
· Bao nhiêu người đã tiếp xúc trực tiếp với nguồn;
· Tình hình sức khoẻ của những người tại đây;
· Thông báo cho anh A: 
· Giữ nguyên hiện trường, không cho công nhân đi vào khu vực có nguồn;

· Các đơn vị ứng phó sẽ sớm tới hiện trường


	C2
	
	Khởi động ứng phó sự cố
	
	

	II.1
	12:20
	Khởi động kế hoạch ứng phó sự cố
	CVS + Chỉ huy UPSC của Công an Phường ABC
	Quay số điện thoại gọi cho công an Phường theo số X3 gặp CA1

CVS thông báo:

· Thông tin về sự cố. Yêu cầu công an cử người xuống cơ sở để nắm tình hình và bảo đảm trật tự trị an ở khu vực này.

· Cần thực hiện một số biện pháp ngay: kiểm soát không cho người đi vào khu vực này. 

· Lập danh sách những người có mặt tại hiện trường từ 11h đến lúc công an đến hiện trường.

· Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho CHS theo số điện thoại XXX

CA1 nhận thông báo



	II.2
	12:25
	Tác nghiệp trong Sở KHCN
	CVS + Chỉ huy UPSC của Sở KHCN (CHS)
	CVS báo cáo CHS
· Phân loại mức báo động (tra Bảng phân loại mức báo động) theo tình huống sự cố tại cơ sở đóng tàu theo các thông tin của anh A.  Xác định là Mức báo động cấp 2.

· Nộp Phiếu thu thập thông tin X1
· Đề xuất cử Đơn vị HTKT ATBX đến hiện trường để phối hợp ứng phó.

	II.3
	12:30
	Kết nối với Đơn vị HTKT ATBX
	Chỉ huy UPSC của Sở KHCN + Giám đốc Đơn vị HTKT ATBX
	Quay số điện thoại gọi đến Đơn vị HTKT ATBX theo số X2
· Thông báo thông tin:

· Mô tả sự cố theo Phiếu thu thập thông tin X1
· Yêu cầu Trung tâm cử người xuống đánh giá bức xạ tại cơ sở

	II.4
	12:35
	Báo cáo tình hình sơ bộ cho Ban UPSC Thành phố
	Chỉ huy UPSC + Trưởng ban UPSC Thành phố
	Quay số điện thoại cho Trưởng ban (SĐT XXXX)
· Thời gian, địa điểm xảy ra sự cố
· Sự cố được đánh giá tạm thời ở mức báo động cấp 2

· Đã điều động công an xuống giữ trật tự trị an và yêu cầu công an báo cáo tình hình đảm bảo an ninh khu vực.

· Đã điều động Đơn vị HTKT ATBX xuống khảo sát và đánh giá bức xạ và yêu cầu Trung tâm thường xuyên báo cáo tình hình bức xạ tại hiện trường.

· Sẽ báo cáo tình hình tiếp theo


	III
	
	Nhánh 1 
	Công an
	

	III.1
	12:25
	CA triệu tập 
	CA Phường
	CA 1 triệu tập thêm CA2, CA3 cùng xuống hiện trường

	III.2
	12:40
	CA phường xuống hiện trường
	
	Nhóm 3 CA xuống hiện trường

Tại khu vực xảy ra sự cố: 
· Chỉ huy CA1 phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

· CA2 lập danh sách thông tin những người tiếp xúc với vật thể lạ

· CA3 bảo vệ trật tự xung quanh khu vực khoanh vùng


	III.3
	12:50
	Thực hiện khoanh vùng, lập danh sách 
	CA2, Anh A
	CA2 lấy thông tin từ anh A:

· Lập danh sách những người có mặt ở hiện trường theo Phiếu điều tra công an X2; 

· Báo cáo CA1 đã hoàn thành công việc.

	III.4
	12:50
	Giữ gìn trật tự trị an, tiếp soát tiếp cận
	CA3
	· Thực hiện nhiệm vụ
· Ngăn chặn người muốn tiếp cận

· Giữ gìn trật tự

· Hướng dẫn mọi người không tập trung xung quanh khu vực hàng rào
· Yêu cầu một số nhân viên bức xạ đứng tại khu vực hàng rào để bảo vệ an ninh

· Báo cáo chỉ huy (CA1) về tình hình trị an.

	III.5
	13:00
	Báo cáo tình hình cho Chỉ huy UPSC của Sở KHCN, Báo cáo Lãnh đạo công an thành phố
	CA1 + CHS
	· Gọi điện Báo cáo Chỉ huy UPSC Sở

· Đã thực hiện đảm bảo trật tự trị an

· Không cho người tiếp cận vào khu vực hàng rào

· Đã lập danh sách những người có mặt tại hiện trường từ 11h;
· Báo cáo Lãnh đạo công an: 

· Đã thực hiện các yêu cầu của Sở KHCN

· Vấn đề đảm bảo trật tự trị an tại cơ sở đang được đảm bảo



	III.6
	13:10
	Công nhân xung quanh gây mất trật tự trị an

(Đưa vào âm thanh ồn ào)
	CA3, CA1
	CA3 báo cáo:

· Một số đông công nhân bắt đầu tụ tập và bàn tán

· Nhiều người cố gắng tiếp cận vào khu vực hàng rào ngăn cách

· Yêu cầu hỗ trợ
CA1 nhận thông báo từ CA3

	III.7
	13:25
	
	CA1 + CHS + Lãnh đạo Sở CA
	CA1 gọi điện cho Chỉ huy UPSC, Lãnh đạo Sở CA
· Báo cáo diễn biến tình hình về trật tự trị an

· Yêu cầu trợ giúp người đến đảm bảo an ninh

	III
	
	Phần phối hợp
	CA + ATBX
	Tác nghiệp giữa Công an và Nhóm đánh giá bức xạ 

	III.8
	12:50
	Nhóm đánh giá bức xạ đến hiện trường
	Trưởng nhóm đánh giá CG1+ CA1
	· Trưởng nhóm báo cáo cho CA1 về nhiệm vụ và thành phần nhóm đánh giá bức xạ 

· Đề nghị cung cấp danh sách những người có mặt tại hiện trường mà công an đã lập
· Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm làm việc

	III.9
	12:55
	Trao đổi, phối hợp, chuyển giao khu vực cho nhóm đánh giá 
	CA1 trao đổi với Nhóm đánh giá bức xạ
	· Cung cấp các thông tin

· Đưa cho Nhóm đánh giá  Danh sách người có mặt tại cơ sở 
· Tạo điều kiện cho Đoàn đi qua khỏi công nhân để vào khu vực hàng rào

	III.10
	12:55
	Hướng dẫn an toàn cho công an
	CG1
	Phát "Hướng dẫn an toàn" cho công an CA1


	IV
	
	Nhánh 2
	Đơn vị HTKT ATBX
	

	
	Bước 1
	Thành lập Nhóm đánh giá
	
	

	IV.1
	12:35
	Thành lập Nhóm đánh giá bức xạ của Đơn vị HTKT ATBX
	02 người của Đơn vị HTKT ATBX
	1 Trưởng nhóm CG1, 1 thành viên CG2

Tại Trụ sở
Nhóm trưởng CG1 phân công:

· CG2:

· Khảo sát suất liều xung quanh khu vực để định vị nguồn. Xác định lại hàng rào khoanh vùng.

· Xác định đồng vị phóng xạ.
· CG3:

· Trực tại Trung tâm

· Các chuyên viên chuẩn bị thêm: quần áo bảo hộ, bình chì có nắp, que gắp dài, 05 liều kế cá nhân điện tử hiện số, biển cảnh báo phóng xạ, dây chăng, thước laser, các Phiếu ghi số liệu (phiếu kiểm soát liều của các CG ứng phó, phiếu kết quả đo suất liều bức xạ tại các vị trí trong khu vực, phiếu điều tra thông tin nhân viên,...)

	
	Bước 2
	Nhóm đánh giá bức xạ đến hiện trường
	
	Nhóm đánh giá đến khu vực sự cố và trao đổi với Chỉ huy công an CA1 (như phần III 8,9,10)

	IV.2
	12:55
	Trao đổi bên ngoài với Chỉ huy Công an
	
	

	
	12:55
	Tiến đến hàng rào khoanh vùng
	
	

	
	Bước 3
	Tiến hànhKhảo sát đánh giá bức xạ
	
	

	IV.3
	13:00
	Chuẩn bị cho đo suất liều khu vực 
	CG2
	· Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị đo bức xạ. Xác nhận thiết bị hoạt động tốt.

· Đeo liều kế điện tử có báo động.

· Mặc quần áo bảo hộ.
· Lấy 01 thiết bị đo suất liều.

	IV.4
	13:00
	Thu thập thông tin

Xác định nạn nhân bị chiếu xạ quá liều
	CG1 + anh A + 03 nhân viên 
	CG1 phỏng vấn anh A và 03 nhân viên: 

· Tiếp xúc nguồn ở khoảng cách nào;
· Thời gian tiếp xúc bao lâu;
· Có triệu chứng gì không;
Các nhân viên trả lời:
· NV1: 

· Cố gắng đưa nguồn về vị trí an toàn tại khoảng cách 20m trong 10';

· Đứng cách nguồn 1m trong 5';
· Chưa thấy triệu chứng gì với sức khoẻ
· NV2:

· Cố gắng đưa nguồn về vị trí an toàn tại khoảng cách 20m trong 5'

· Đứng cách nguồn 1m trong 5';

· Chưa thấy có triệu chứng gì với sức khoẻ;
· NV3: 

· Đứng cách nguồn 1m trong 5';

· Chưa thấy có triệu chứng gì với sức khoẻ;

Ghi vào Phiếu điều tra Số X3

	IV.5
	13:15
	Tính toán liều nạn nhân
	CG1, CG3 
	· Điện thoại cho CG4 trực ở trụ sở Trung tâm

· Yêu cầu tính liều những nạn nhân theo Phiếu điều tra số X3
· Báo cáo kết quả 

	IV.6
	13:15
	Có các số liệu về nguồn phóng xạ, phông bức xạ
	CG2
	· Tiến hành đánh giá suất liều tại hàng rào ban đầu. Kết quả lớn 166 μSv/h. 
· Yêu cầu 3 nhân viên bức xạ mở rộng hàng rào khoanh vùng lên 40m.

· Báo cáo kết quả với CG1
· Báo cáo kết quả kiểm soát liều cá nhân của mình cho CG1

	IV.7 
	
	Định vị nguồn 
	CG1 - CG3
	CG1 yêu cầu CG3:
· Về thời gian vào tiến hành định vị vị trí nguồn phóng xạ

· Tính toán từ số liệu đo được, suất liều cách nguồn 1m khoảng 160 mSv/h;

· Để giữ liều cho nhân viên ứng phó dưới 50mSv, yêu cầu CG3 vào tác nghiệm không quá 20';

CG3 tác nghiệp

· Xác định mốc một số giá trị suất liều. Cắm mốc.

· Lập kế hoạch xác định lại vị trí nguồn phóng xạ

· Xác định vị trí có suất liều cao nhất;
· Khoảng cách 1 mét cách đầu bảo vệ. Suất liều đo được khoảng 167 mSv/h. 

· CG3 rút ra biên giới hàng rào khoanh vùng.

· Báo cáo kết quả liên tục bằng bộ đàm với CG1
· Báo cáo kết quả kiểm soát liều cá nhân của mình sau khi ra hàng rào cho CG1

	IV.8
	13:20
	Thảo luận nhóm đánh giá và kết luận 
	CG1, CG2, CG3
	Kết luận:

· Nguồn bị kẹt tại đầu bảo vệ
· Nguồn phóng xạ là Ir-192. Hoạt độ khoảng 40 Ci.

· Có người bị chiếu xạ quá liều
Đề xuất phương án:

· Thu hồi nguồn và đưa về nơi cất giữ an toàn.
· Việc thu hồi được tiến hành bởi nhân viên bức xạ của cơ sở và các chuyên gia. Phương án thu hồi:
· CG1 + CG2 mang bình chì vào cách nguồn 1,5m;
· NV1 dùng kẹp dài 2m giữ dây cáp;
· NV2 dùng cưa có tay nối dài 1,5m cưa cáp;
(Thời gian cưa cáp không quá 5')

· NV3 dùng tay kẹp đầu bảo vệ, dốc ngược đổ nguồn ra mặt đất;

· Anh A vào dùng tay kẹp gắp nguồn cho vào bình chì;

· CG3 vào đậy nắp bình chị lại;

	IV.9
	13:30
	Báo cáo Ban chỉ huy UPSC Sở KHCN

	CG1 + CHS
	Trưởng nhóm gọi điện cho CHS
· Trưởng nhóm báo cáo:

· Thông tin nạn nhân bị chiếu xạ quá liều. 

· Đánh giá được là nguồn Ir-192. hoạt độ sợ bộ của nguồn khoảng 40 Ci.
· Đã kiểm soát được tình hình bức xạ, đã khoanh vùng.

· Nguồn chưa đưa vào bình chứa
· Khu vực kiểm soát đã được cách ly.

· Trưởng nhóm đề xuất:
· Nhóm kỹ thuật có đầy đủ các phương tiện cần thiết đến thu hồi nguồn. Đề nghị Chỉ huy đồng ý phương án thu hồi.
Chỉ huy ứng phó sự cố CHS nghe báo cáo, phê duyệt yêu cầu trợ giúp y tế và phương án hành động thu hồi nguồn.

	IV.10
	
	Thu hồi nguồn, kiểm tra lại khu vực
	CG1, CG2, CG3, NV1, NV2, NV3
	· Thu hồi nguồn phóng xạ theo phương án đã đề ra;
· Kiểm tra lại hiện trường. Khẳng định không còn nguồn khác ở hiện trường.

· Báo cáo đã kết thúc việc thu hồi nguồn. Cơ sở đã trở về tình trạng bình thường.

	
	14:00
	Tổng kết sự cố
	
	Họp báo cáo về sự cố. 

Tổng hợp và gửi báo cáo cho UBND Thành phố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

	
	
	Kết thúc kịch bản!
	
	


Thông tin cần lưu ý khi tiến hành diễn tập 

1. Trưởng Ban tổ chức diễn tập

·  Điều hành chung toàn bộ quá trình diễn tập;

·  Giải quyết vướng mắc giữa các bên tham gia diễn tập;

·  Quyết định dừng diễn tập nếu quá trình diễn tập gây mất an toàn;

·  Thành lập Nhóm đánh giá diễn tập (ĐGDT) độc lập với các lực lượng tham gia diễn tập ưpsc.

2. Nhóm đánh giá diễn tập

Nhóm ĐGDT đánh giá quá trình diễn tập trên các mặt sau:

·  Công tác chuẩn bị mặt bằng, trang thiết bị diễn tập của các lực lượng tham gia diễn tập;

·  Các mục tiêu của diễn tập ưpsc:

· Sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố;

· Kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng ứng phó;

· Kiểm tra công tác trao đổi thông tin liên lạc trong ứng phó;

· Kiểm tra năng lực của cơ sở NDT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


























KỊCH BẢN ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ ĐỐI VỚI NGUỒN PHÓNG XẠ TRONG NDT
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